GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG TIỀN VAY – TIỀN GỬI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ NĂM 2021
Th.s Mai Thị Quỳnh Như
   Khoa Kế toán – Đại học Duy Tân.
Đại dịch covid ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam trong đó có ngành ngân hàng. Dịch bệnh đã gây ra những hậu quả không lường trước được, nhiều ngân hàng có nguy cơ rơi vào khủng hoảng tài chính.Đối với ngân hàng, hoạt động nhận tiền gửi và cho vay là những hoạt động cơ bản và tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng . Có thể thấy năm 2020 thực sự là năm khó khăn khi phần lớn các doanh nghiệp không có khả năng chi trả nợ vay ngân hàng do  hoạt động sản xuất bị ngưng trệ. Lợi nhuận của ngân hàng từ đó cũng bị ảnh hưởng và ngân hàng chịu nhiều rủi ro từ nợ xấu.
Từ khóa: Covid -19, tiền gửi, tiền vay, ngân hàng thương mại.
1.Đặt vấn đề 
Ngân hàng thương mại (NHTM) đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn và giữ vai trò quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động tín dụng  ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và cho cả ngân hàng thông qua chênh lệch lãi suất mà thu được lợi nhuận cho ngân hàng.Vai trò của ngân hàng thương mại trong sự phát triển kinh tế chủ yếu là một trung gian tài chính. Với vai trò này, các ngân hàng thương mại giúp vận hành dòng vốn đầu tư trên thị trường. Cơ chế phân bổ vốn trong nền kinh tế thông qua quá trình cho vay sẽ giúp các ngân hàng thương mại đánh giá rủi ro tài chính. Cho vay (tín dụng) và  huy động vốn (tiền gửi) là những hoạt động  có liên quan đến quá trình tạo lợi nhuận cho các ngân hàng, vì thế hoạt động huy động vốn bằng nhận tiền gửi của các ngân hàng  phải được đặt trong mối quan hệ với hoạt động cho vay, thanh toán.
2. Thực trạng tiền gửi - tiền vay tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  trong bối cảnh năm 2019-2020
Về mạng lưới hoạt động, hiện nay, Đà Nẵng có 58 chi nhánh NHTM và 249 phòng giao dịch và chi nhánh cấp II với sự đa dạng về loại hình hoạt động và hình thức pháp lý. Mặt bằng lãi suất của các NHTM trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định. Lãi suất huy động điều chỉnh tăng nhẹ ở các kỳ hạn trên 6 tháng, 12 tháng. Lãi suất cho vay trên địa bàn vẫn giữ ổn định dưới áp lực tăng lãi suất huy động của các tổ chức tín dụng. Hoạt động huy động vốn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn đến cuối năm 2019, ước tăng 4,6% so với năm 2018, các NHTM tiếp tục là chủ thể huy động vốn chủ yếu với các hình thức huy động phong phú, lãi suất phù hợp cho từng loại kỳ hạn, kết hợp các chương trình tặng quà, dự thưởng. Nguồn vốn huy động trong 5 năm từ  2015 đến nay, vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng tốt, tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 15,02%/năm. Trong đó, vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm của dân cư chiếm tỷ lệ trên 67% tổng vốn huy động, đồng tiền huy động chủ yếu là VND và  tập trung chủ yếu ở nguồn tiền gửi ngắn hạn, nguồn vốn trung và dài hạn vẫn còn khá khiêm tốn, mặc dù  các NHTM  đã có nhiều nỗ lực như tăng mặt bằng lãi suất huy động ở  các kỳ hạn. Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ tăng trưởng vốn huy động của các NHTM thấp hơn so với những năm trước, tuy nhiên nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay vẫn được các NHTM cân đối và đảm bảo.
 Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 12 năm 2019 ước  đạt 131.500 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 4,60%. Trong đó, huy động  bằng VND đạt 123.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 93,8%; ngoại tệ đạt 5.500 tỷ  đồng, chiếm 6,2%. Tỷ lệ tăng trưởng huy động VND tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; ngoại tệ giảm 9%. Huy động tiền gửi tiết kiệm ước đạt 85.300 tỷ đồng, tăng 1,9% so với  cùng kỳ năm trước; tiền gửi thanh toán đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 3,6%; phát hành giấy tờ có giá là 2.700 tỷ đồng, tăng 28,4%.
[bookmark: _GoBack]Bước sang năm 2020, tính đến cuối tháng 12/2020, tổng nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn đạt 139.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm 2019. Phân theo loại tiền huy động, tiền gửi VND ước đạt 132.000 tỷ đồng, tăng 4,2%; tiền gửi ngoại tệ ước đạt 7.000 tỷ đồng, tăng 52,3% so với cuối năm 2019. Phân theo hình thức huy động, tiền gửi tiết kiệm ước đạt 91.000 tỷ
đồng, tăng 4,1%, tiền gửi thanh toán ước đạt 48.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với
cuối năm 2019. 


Bảng so sánh lãi suất huy động của một số ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	Kỳ hạn
	1T (%)
	2T
(%)
	3T (%)
	6T (%)
	9T (%)
	12T
(%)
	24T
(%)
	36T
(%)

	Agribank
	3.2
	3.2
	3.5
	3.9
	3.9
	4.9
	4.9
	-

	Vietcombank
	3.0
	3.0
	3.3
	3.7
	3.8
	4.9
	4.9
	4.9

	Vietinbank
	3.2
	3.2
	3.5
	3.9
	3.9
	4.9
	4.9
	4.9

	BIDV
	3.2
	3.2
	3.5
	3.9
	3.9
	4.9
	4.9
	4.9

	ACB
	3.4
	3.6
	3.8
	4.9
	5.1
	5.1
	5.1
	5.1

	Sacombank
	3.1
	3.2
	3.3
	4.8
	4.8
	5.1
	5.8
	5.8

	Techcombank
	2.3
	2.3
	2.3
	3.9
	4.0
	4.8
	4.8
	4.8

	MBBank
	3.3
	3.4
	3.4
	4.4
	4.6
	5.0
	5.4
	5.4



Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid19, đồng thời rà soát, báo cáo dư nợ cho vay bị thiệt hại để xem xét có giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do dịch Covid19, các tổ chức tín dụng đã tập trung các biện pháp xử lý tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị bị ảnh hưởng.Tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế tính đến cuối tháng 12/2019  đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 17,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cho vay bằng VND đạt 171.200 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước;cho vay ngoại tệ (quy VND) ước đạt 4.300 tỷ đồng, tăng 1,1%.Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 63.500 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 36,2% trong tổng dư nợ; cho vay trung, dài hạn đạt 112.000 tỷ đồng, tăng 21,0%, chiếm 63,8% tổng dư nợ.
Tính đến  cuối tháng 12/2020, dư nợ các thành phần kinh tế đạt 186.500 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cuối năm 2019. Phân theo loại tiền, dư nợ cho vay bằng VND ước đạt 182.500 tỷ đồng, tăng 6,6%; dư nợ ngoại tệ  đạt 4.000 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cuối năm 2019. Phân theo kỳ hạn,dư nợ trung dài hạn đạt 121.500 tỷ đồng, tăng 7,2%; dư nợ ngắn hạn đạt 65.000tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2019 



Bảng so sánh lãi suất một số ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	Chỉ tiêu
	MB
	Vietinbank
	VCB
	ACB
	Exim
	Sacom

	Lãi suất
	6.50%
	5.50%
	6.00%
	6.30%
	6.50%
	6.30%

	Phí bảo lãnh
	1.5% (min 350)
	1.2% (min 300)
	1.8% (min 350
	2% (min 500)
	1.68% (min 400)
	1.08% (min 350)

	Phí chuyển tiền
	0.06% (min 20)
	0.055% (min 20)
	0.06% (min 25)
	0.055% (min 20)
	0.055% (min 20)
	0.055% (min 20)

	Tỷ lệ tài trợ
	95%
	90%
	90%
	95%
	95%
	99%


3. Giải pháp thực hiện tăng tiền gửi – tiền vay năm 2021 
Giải pháp thực hiện tăng tiền vay:
Là một địa phương chịu nhiều tổn thất bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2020, năm 2021 thành phố Đà Nẵng sẽ bắt đầu ở một điểm xuất phát thấp so với nhiều tỉnh, thành phố khác. Do đó, giải pháp tăng trưởng tiền vay  năm 2021 được xây dựng sẽ tập trung vào một số lĩnh vực kinh tế ít chịu tác động của dịch bệnh.
-Thứ nhất, tập trung vào các ngành nghề ưu tiên tăng trưởng vào các doanh nghiệp có chất lượng tốt thuộc các nhóm ngành như bưu chính viễn thông, Fintech, trung gian thanh toán; dược phẩm, thiết bị y tế….
-Thứ hai, nên có lãi suất ưu đãi đa dạng áp dụng cho từng đối tượng KH, từng phân khúc KH, ví dụ lãi suất năm 1: cố định 8.5%/năm. Lãi suất năm 2: cố định 9.5%/năm tính theo dư nợ giảm dần, bắt đầu từ năm thứ 3:  7.5%năm theo góp đều
-Thứ ba, các ngân hàng, chủ động xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng,TCTD cần cân đối vốn để phát triển gói sản phẩm cho vay tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống chính đáng của khách hàng nhằm hạn chế tín dụng đen; xem xét gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ khi khách hàng gặp khó khăn do nguyên nhân chính đáng chưa thể trả nợ đúng hạn, giúp khách hàng không phải đi vay nặng lãi để đáo hạn ngân hàng.
-Thứ tư, đối với các khách hàng mới cần có hoa hồng môi giới dành cho các đơn vị liên kết khi giới thiệu ngân hàng cho khách hàng
-Thứ năm, dịch vụ ngân hàng kết hợp với đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, giải quyết hồ sơ nhanhtrong vòng 3 ngày làm việc, linh động về mặt hồ sơ, chứng từ..
-Thứ sáu nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng
Giải pháp thực hiện tăng  tiền gửi:
Thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các chương trình tín dụng theo chủ trương của Chínhphủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận vốn ngân hàng.
Thứ nhất, có chính sách lãi suất hợp lý
Trong hoạt động ngân hàng, công cụ lãi suất luôn được coi là một yếu tố góp phần tạo lập nguồn vốn cho ngân hàng thông qua huy động từ nền kinh tế. Mặc dù, tại mỗi thời kỳ khác nhau, mức lãi suất của ngân hàng đưa ra khác nhau nhưng phải đảm bảo yếu tố hấp dẫn khách hàng, giữ chân khách hàng truyền thống, tìm kiếm thêm khách hàng mới. Vì vậy, chính sách lãi suất luôn là công cụ mà các NHTM sử dụng để thu hút vốn.
-Thứ hai, đối với các doanh nghiệp chưa có lịch sử giao dịch với ngân hàng thì lên danh sách để gặp mặt và trao đổi trực tiếp 
-Thứ ba, chia địa bàn cụ thể  từng phòng giao dịch để thuận tiện chăm sóc khách hàng .Đặc biệt, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, có mối quan hệ trực tiếp sẽ giúp NHTM trong việc dự báo các luồng tiền sẽ thay đổi.
4. Kết luận
Với tình hình kinh tế như trong giai đoạn hiện nay, đây thực sự là thời kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng. Mặc dù vậy, các ngân hàng vẫn luôn tìm mọi biện pháp thu hút tiền gửi và tăng trưởng tiền vay bởi vì đây là nguồn thu chính của các ngân hàng. Giải pháp được đặt ra tùy thuộc vào tình hình của mỗi ngân hàng để từ đó có các chính sách phù hợp.
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6. 





Thị phần huy động các TCTD tại Đà Nẵng

BIDV	TCTD khác	Vietinbank	Vietcombank	Techcombank	Agribank	MB bank	SHB	ACB	Eximbank	Pvcombank	Seabank	Sacombank	5955650.3976260005	8374529.8331579976	5834130.2841020003	5627052.1948790001	3918200	3599797.9358759997	1553114	1466735	1085481.9397110001	873111	620161	347708	265023	

Thị phần Huy động của các TCTD tại Đà Nẵng

BIDV	TCTD khác	Vietinbank	Vietcombank	Techcombank	Agribank	MB bank	SHB	ACB	Eximbank	Pvcombank	Seabank	Sacombank	5955650.3976260005	8374529.8331579976	5834130.2841020003	5627052.1948790001	3918200	3599797.9358759997	1553114	1466735	1085481.9397110001	873111	620161	347708	265023	

Thị phần cho vay của các TCTD tại Đà Nẵng

Vietinbank	Vietcombank	Techcombank	TCTD khác	SHB	Seabank	Sacombank	Pvcombank	MB bank	Eximbank	BIDV	Agribank	ACB	32404603	5547070	4884936	29520386	4809447	4906327	2089676	3870322	6643248	2271671	8984242	10588866	2809246	

Thị phần CHO VAY TẠI ĐÀ NẴNG

Vietinbank	Agribank	BIDV	MB bank	Vietcombank	Seabank	Techcombank	SHB	Pvcombank	ACB	Eximbank	Sacombank	TCTD khác	32404603	10588866	8984242	6643248	5547070	4906327	4884936	4809447	3870322	2809246	2271671	2089676	29520386	

